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STT MSSV Nhóm Họ & Lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm

1 13125016 DH13DD Nguyễn Trần Tú Anh 4 3.5 3.7
2 13125013 DH13DD Nguyễn Hà Phương Anh 7 7.5 7.4
3 13125007 DH13DD Cún Ngọc Anh 7 5.5 6.0
4 13125030 DH13DD Huỳnh Ngọc Bích 8 5.5 6.3
5 13125034 DH13DD Đoàn Huệ Bội
6 13125038 DH13DD Lê Thị Hồng Châu 6 3.5 4.3
7 13125040 DH13VT Nguyễn Ngọc Bảo Châu 8 6.5 7.0
8 13125047 DH13DD Nguyễn Thành Chí 5 4.5 4.7
9 13125088 DH13DD Nguyễn Thị Lan Đang 2 3 2.7
10 13125101 DH13DD Nguyễn Vũ Đức 6 6 6.0
11 13125069 DH13DD Trần Hoàng Dung 2 4.5 3.8
12 13125070 DH13DD Trần Thị Kim Dung 6 0 1.8
13 13125064 DH13DD Dương Mỹ Dung 5 5 5.0
14 13125083 DH13DD Trần Thị Kiều Duyên 6 8 7.4
15 13125080 DH13DD Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8 6 6.6
16 13125102 DH13DD Trương Thị Hồng Gấm 7 6.5 6.7
17 13125108 DH13DD Nguyễn Thụy Giang 5 8 7.1
18 13125110 DH13DD Nguyễn Thị Huỳnh Giao 7 5.5 6.0
19 13125114 DH13DD Đặng Thị Thu Hà 6 5 5.3
20 13125144 DH13DD Nguyễn Thị Ngọc Hân 8 1.5 3.5
21 13125139 DH13DD Nguyễn Thị Thanh Hằng 6 5.5 5.7
22 13125136 DH13DD Đinh Thị Phượng Hằng 3 4 3.7
23 13125142 DH13VT Võ Đoàn Thanh Hằng 6 7 6.7
24 13125155 DH13DD Nguyễn Thị Hiếu 5 5.5 5.4
25 13125162 DH13DD Lê Thị Hoài 7 7 7.0
26 13125163 DH13DD Trương Thị Thái Hoài 7 4.5 5.3
27 13125171 DH13DD Nguyễn Thị Hồng 7 5.5 6.0
28 13125190 DH13DD Nguyễn Hữu Hùng 2 0 0.6
29 13125197 DH13DD Phạm Thị Thanh Hương 4 2.5 3.0
30 13125185 DH13DD Nguyễn Thị Bích Huyền 4 3 3.3
31 13125183 DH13DD Đỗ Thị Ngọc Huyền 7 6 6.3
32 13125184 DH13DD Ngô Phương Ngọc Huyền 7 5.5 6.0
33 13125187 DH13DD Trương Thị Bích Huyền 6 4 4.6
34 13125207 DH13DD Bùi Quang Tấn Khả 2 6.5 5.2
35 13125200 DH13DD Lê Nguyên Khang
36 13125201 DH13DD Nguyễn Đức Khang 6 5 5.3
37 13125202 DH13DD Phan Chí Khang 7 5 5.6
38 13125205 DH13DD Mai Thị Kiều Khanh 7 7 7.0
39 13125216 DH13DD Nguyễn Ngọc Khôi 5 5 5.0
40 13125218 DH13DD Huỳnh Thị Ngọc Kiều 5 4.5 4.7
41 11113126 DH11NH Nguyễn Công Lâm 1 0.7
42 13125237 DH13DD Nguyễn Thị Kim Liên 5 5.5 5.4
43 13125245 DH13DD Lê Phạm Hoài Linh 7 8.5 8.1
44 13125255 DH13DD Trần Mỹ Linh 6 4.5 5.0
45 13125258 DH13DD Võ Thị Thùy Linh 7 6 6.3
46 13125251 DH13DD Nguyễn Thị Mỹ Linh 7 5.5 6.0
47 11149025 DH11QM Phạm Gia Long 5 1 2.2
48 13125270 DH13DD Nguyễn Thành Luân 5 4 4.3
49 13125276 DH13DD Vũ Thị Thảo Ly 9 5.5 6.6
50 13125278 DH13DD Hà Thị Thiên Lý 7 6.5 6.7
51 10149287 DH10QM Sì Máh 4 4.5 4.4
52 13125285 DH13DD Nguyễn Trọng Minh 4 4 4.0
53 13125289 DH13DD Nguyễn Thị Trà My 2 8 6.2
54 13125287 DH13DD Dương Triệu Thùy My 5 8.5 7.5
55 13125301 DH13DD Đinh Thị Nga 2 2.5 2.4
56 13125302 DH13DD Vũ Thị Hồng Nga 6 5.5 5.7
57 13125305 DH13DD Huỳnh Kim Ngân 5 3.5 4.0
58 13125304 DH13DD Hồ Kim Ngân 7 4 4.9
59 13125306 DH13DD Nguyễn Thị Kim Ngân 7 4.5 5.3



60 13125312 DH13DD Võ Đình Long Nghĩa
61 13125314 DH13DD Lê Bích Ngọc 8 7.5 7.7
62 13125313 DH13DD Hoàng Thị Ngọc 5 3 3.6
63 13125316 DH13DD Phạm Bảo Ngọc
64 13125317 DH13DD Phạm Hồng Thị Bích Ngọc 8 8.5 8.4
65 13125321 DH13DD Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 5 5.5 5.4
66 13125320 DH13DD Đặng Thị Thảo Nguyên 6 5 5.3
67 13125324 DH13DD Đào Thị Minh Nguyệt 7 4.5 5.3
68 13125326 DH13DD Hồ Như Mỹ Nhân 8 8.5 8.4
69 13125339 DH13DD Nguyễn Thị Yến Nhi 7 6.5 6.7
70 13125340 DH13DD Nguyễn Tuyết Nhi 5 5 5.0
71 13125337 DH13DD Nguyễn Thị Ngọc Nhi 7 2 3.5
72 13125342 DH13DD Phạm Lê Quỳnh Nhi 7 8 7.7
73 13125348 DH13DD Lê Thị Thanh Nhị 7 6 6.3
74 13125358 DH13DD Nguyễn Thái Như 5 5 5.0
75 13125357 DH13DD Nguyễn Quỳnh Như 7 6 6.3
76 13125359 DH13DD Nguyễn Thị Huỳnh Như 8 4.5 5.6
77 13125354 DH13DD Đinh Thị Quỳnh Như 4 7.5 6.5
78 13125368 DH13DD Phạm Thị Nữ 7 4 4.9
79 13125365 DH13DD Ngô Thị Xuân Nương 7 5.5 6.0
80 13125370 DH13DD Nguyễn Thị Kiều Oanh 7 7 7.0
81 13125369 DH13DD Bùi Thị Hoàng Oanh 7 7 7.0
82 13125371 DH13DD Tống Thị Oanh 5 3 3.6
83 13125375 DH13DD Sầm Nhịt Phấn 7 4.5 5.3
84 13125377 DH13DD Nguyễn Văn Phong 6 6 6.0
85 8127118 DH08MT Nguyễn Mạnh Quỳnh 2 1.4
86 13125415 DH13DD Lê Thị Như Quỳnh 8 5.5 6.3
87 12127020 DH12MT Nguyễn Văn Sang 2 4 3.4
88 8146121 DH09NK Ka Sỉm 6 3.5 4.3
89 13125428 DH13DD Nguyễn Minh Tài 2 1.4
90 13125433 DH13DD Nguyễn Thị Thanh Tâm 2 4.5 3.8
91 13125457 DH13DD Lê Quốc Thái 6 2 3.2
92 13125437 DH13DD Phạm Lê Giang Thanh 7 5.5 6.0
93 13125436 DH13DD Nguyễn Lan Thanh 7 7.5 7.4
94 13125460 DH13DD Hứa Thanh Ngọc Thạnh 9 6.5 7.3
95 13125438 DH13DD Phạm Thị Thao 2 6 4.8
96 13125456 DH13DD Võ Thị Ngọc Thảo 7 5 5.6
97 13125455 DH13DD Trần Thị Thu Thảo 6 7.5 7.1
98 13125448 DH13DD Nguyễn Kim Thảo 6 2.5 3.6
99 13125445 DH13DD Hàn Thị Thanh Thảo 7 6.5 6.7
100 13125453 DH13DD Phạm Thị Thu Thảo 6 4 4.6
101 13125473 DH13DD Cai Hoàng Thịnh 5 3 3.6
102 13125519 DH13DD Đặng Hoài Thương 4 5.5 5.1
103 13125510 DH13DD Lương Thị Thu Thúy 5 3 3.6
104 13125505 DH13DD Trần Thị Bích Thủy 6 5.5 5.7
105 13125493 DH13VT Huỳnh Thị Thu Thủy 6 5 5.3
106 10172058 DH10SM Trần Ngọc Giáng Tiên
107 13125523 DH13DD Dương Thị Cẩm Tiên 5 4.5 4.7
108 13125525 DH13DD Nguyễn Đặng Thụy T Tiên 7 6 6.3
109 13125532 DH13VT Giang Thị Kim Tiến 9 8.5 8.7
110 13125537 DH13DD Chu Thị Tín 7 5 5.6
111 13125561 DH13DD Hoàng Ngọc Thu Trâm 6 6 6.0
112 13125567 DH13DD Trần Thị Ngọc Trâm 6 4 4.6
113 13125566 DH13DD Nguyễn Thị Ngọc Trâm 5 4.5 4.7
114 13125554 DH13DD Phan Thị Trang 5 6 5.7
115 13125556 DH13DD Trần Thị Hoài Trang 6 5.5 5.7
116 13125551 DH13DD Nguyễn Thị Nhã Trang 7 1.5 3.2
117 13125553 DH13DD Nguyễn Thị Thùy Trang 5 3.5 4.0
118 13125545 DH13DD Đặng Thị Trang 9 6.5 7.3
119 13125557 DH13DD Trần Thị Thu Trang 6 7 6.7
120 13125573 DH13DD Đinh Văn Triệu 4 3.5 3.7



121 13125579 DH13DD Nguyễn Thị Mỹ Trinh 6 8 7.4
122 13125584 DH13DD Trần Thị Tuyết Trinh 8 9.5 9.1
123 13125581 DH13DD Nguyễn Thị Tố Trinh 6 5.5 5.7
124 13125600 DH13DD Phạm Văn Trưởng 2 6.5 5.2
125 13125627 DH13DD Hoàng Thị Minh Tú 8 6.5 7.0
126 13125605 DH13DD Huỳnh Văn Tuấn 5 8 7.1
127 13125629 DH13DD Dương Thị Hồng Tươi 9 4.5 5.9
128 13125610 DH13DD Nguyễn Thị Trúc Tuyên 5 5 5.0
129 13125621 DH13DD Đặng Quang Tuyến 6 5.5 5.7
130 13125620 DH13DD Từ Thanh Tuyền 7 6.5 6.7
131 13125618 DH13DD Nguyễn Thị Mộng Tuyền 6 5 5.3
132 13125631 DH13DD Hồ Thị Trang Uyên 3 2.5 2.7
133 13125632 DH13DD Nguyễn Thị Thu Uyên 7 4 4.9
134 13125640 DH13DD Phạm Thị Vân 5 6 5.7
135 13125641 DH13DD Võ Thị Thu Vân 8 4.5 5.6
136 13125654 DH13DD Đào Phùng Xuân 5 8 7.1
137 13125657 DH13DD Trần Thị Kim Xuyến 7 5 5.6
138 13125661 DH13DD Nguyễn Thị Mỹ Yến 3 4 3.7
139 13125663 DH13DD Tống Thị Bảo Yến 6 3.5 4.3
140 13125659 DH13DD Nguyễn Thị Hải Yến 6 0 1.8


